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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA RAL                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HỘI ĐỒNG CỬ DỰ TUYỂN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                            

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 

TRƯỜNG PTDTNT THCS EA H’LEO NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo kế hoạch số     /KH-UBND của UBND huyện Ea H’Leo ngày     tháng 5 năm 2022)            
 

S

T

T 

Họ và tên Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Ngày 

sinh 

Kết quả học tập của các lớp Tên bố (mẹ) Địa chỉ 

(thôn/ 

buôn) 

Kết quả xét Ghi 

chú L1 L2 L3 L4 L5  Điểm trung 

bình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 H Xara Ksơr Nữ Gia 

rai 

25/09/

2011 

9.5 9 9.5 9 9.25 9.25 Y Blốt Adrơng Tùng tah Qua vòng 1 HN 

2 H Nhước Siu Nữ Gia 

rai 

15/10/

2011 

9 9 9 9 8 8.8 H Lơn Siu T. kuh Qua vòng 1  

3 Y Hiêm Adrơng Nam  Ê 

đê 

03/11/

2011 

8.5 8 7 9.25 9 8.35 H Hiệp Adrơng A riêng Qua vòng 1  

4 Y Thuần Rmah Nam  Gia 

rai 

19/12/

2011 

7.5 8.5 9 9 7.75 8.35 H Chê Rmah Tùng xê Qua vòng 1 HC

N 

7 H Thu Trang Ksơr Nữ Gia 

rai 

19/09/

2011 

7.5 9 9 9 6.5 8.2 H Ring Ksơr T tah Qua vòng 1 HN 

5 Y Hưng Rcăm Nam Gia 

rai 

10/07/

2011 

9 7 8 8 8.5 8.1 Y Quốc Rmah T.Thăng Qua vòng 1  

6 H Nhung Niê Nữ Gia 

rai 

12/05/

2009 

8 9 7.5 6.75 9 8.05 Y Thoa Rcăm T. Thăng Qua vòng 1  

8 H Nguon Ksơr Nữ Gia 

rai 

21/05/

2011 

8 7.5 7 7 8 7.5 Y Den Niê T. Kuh Qua vòng 1  

11 Y Hậu Niê Nam  Gia 

rai 

03/07/

2011 

8 8.5 6 7.25 7 7.35 Y Nhuan Mlô T. Thăng Qua vòng 1  

9 H Huyền Niê Nữ Gia 

rai 

14/09/

2011 

8.5 7 7.5 6.5 7 7.3 H Lơn Niê T Tah Qua vòng 1 HC

N 

10 Y Tâm Kpă Nam  Gia 

rai 

22/05/

2011 

7.5 7 6.5 6 7.5 6.9 Y Chắt Mlô T. Thăng Qua vòng 1  

12 Y Định Adrơng Nam  Gia 

rai 

18/05/

2011 

8 6.5 6 5.75 7.75 6.8 Y Thương 

Ksơr 

T. Kuh Qua vòng 1 HC

N 



13 Rahlan Lora Niê Nữ Gia 

rai 

18/08/

2011 

5.5 6 6.5 5.25 6 5.85 Y Yô Niê T kuh Loại  

*GHI CHÚ:  HN (hộ nghèo) 

  HCN (hộ cận nghèo) 

             

                                                                                                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                  

                                                                                                                                                                                                CỬ DỰ TUYỂN  
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